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	STT
	Ngành đào tạo
	Điểm chuẩn trúng tuyển

	1
	Quản lý giáo dục
	13.5

	2
	Giáo dục học (Giáo dục Tiểu học)
	14.0

	3
	Giáo dục học (Giáo dục Mầm non)
	14.25

	4
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học
	12.75

	5
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý
	14.0

	6
	Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt
	11.75

	7
	Sinh học thực nghiệm
	14.0

	8
	Sinh thái học
	14.25

	9
	Vật lý lý thuyết và vật lý toán
	14.5

	10
	Toán giải tích
	13.5

	11
	Toán ứng dụng
	14.25

	12
	Khoa học máy tính
	12.25

	13
	Văn học Việt Nam
	11.5

	14
	Ngôn ngữ Việt Nam
	14.0

	15
	Lý luận văn học
	11.0





